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PHÒNG KHẢO THÍ

ĐọcNóiSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết

Ngµy thi: 12/03/2022MMH:(ENGL4199)

Nghe

1561857010002 152 Đạt174AnLê Quốc1 151128

CTr. CL cao1561857010003 140 Không đạt140AnLương Thùy2 140122

Vắng thi1857010004 AnNguyễn Phúc3

1681857010007 159 Đạt162AnVõ Thành4 164143

Vắng thi1757010005 AnhCao Kiều5

Vắng thi1757010010 AnhNguyễn Hải6

CTr. CL cao1681857010014 168 Đạt180AnhNguyễn Thị Kim7 164160

1621757010015 149 Đạt160AnhTrần Nguyễn Trâm8 154119

CTr. CL cao1681857010026 162 Đạt171AnhTrịnh Hà9 166143

CTr. CL cao1601857010028 166 Đạt171AnhVõ Ngọc Lan10 160172

Vắng thi1857010030 ánhĐỗ Hồng11

CTr. CL cao1521857010032 149 Không đạt166ÂnHứa Bảo12 142136

CTr. CL cao1521657010029 149 Không đạt164ÂnNguyễn Thụy Hồng13 148132

CTr. CL cao1521857010036 163 Đạt168BảoĐào Đình Gia14 174156

1461857010037 141 Không đạt160BảoLê Phó Bảo15 134125

1521857010039 169 Đạt161BảoPhạm Quốc16 183180

CTr. CL cao1521657010042 154 Đạt161ChâuLê Thị Mỹ17 140163

CTr. CL cao1561857010050 163 Đạt168ChungNguyễn Việt18 160166

CTr. CL cao1601857010053 163 Đạt166DiLê Thanh Bảo19 151176

CTr. CL cao1521857010059 165 Đạt162DungNgô Thùy20 164180

CTr. CL cao1641657010063 158 Đạt162DungNguyễn Mỹ21 161143

CTr. CL cao1521957012042 151 Đạt168DungTrần Thị Tuyết22 144140

1601857010063 170 Đạt166DuyênLê Hồng23 178176

1401757010045 134 Không đạt143DuyênNguyễn Thị Thúy24 126128

1521857010064 155 Đạt174DuyênPhạm Thị Mỹ25 157136

CTr. CL cao1601657010081 159 Đạt171ĐàoLương Yến26 160146

CTr. CL cao1361857010069 143 Không đạt146ĐàoNguyễn Hồng27 142146

Vắng thi1857010078 GiangNguyễn Ngọc28

Vắng thi1857010079 GiaoĐoàn Thị Quỳnh29

1621857010080 164 Đạt160HàDương Ngọc Phương30 172160

1491757010063 145 Đạt161HàLợi Bích31 146122

Vắng thi1667012008 HaiLê Thị32

1491857010088 152 Đạt160HằngHứa Thị33 168132

1461957010063 149 Đạt160HảoVũ Thị Mỹ34 148140
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1601857010096 151 Đạt162HậuLê Trung35 140140

1431857010090 148 Đạt156HânHứa Bảo Hân36 134160

1561857010091 149 Đạt161HânNguyễn Ngọc Bảo37 154125

1621857010092 161 Đạt164HânPhan Hà Tuyết38 151166

1521857010094 144 Không đạt143HânVõ Gia39 154125

1601857010097 153 Đạt160HeLee Ưng40 151140

1661857010100 163 Đạt160HiềnMai Thảo41 176149

CTr. CL cao1521857010107 143 Không đạt162HiếuQuách Minh42 132125

Vắng thi1857010110 HoàiĐặng Việt43

1561857010111 150 Đạt161HoàngTrương Việt44 138146

1491857010125 144 Không đạt162HùngNguyễn Mạnh45 142122

Vắng thi1857010120 HuyTrần Võ Quang46

CTr. CL cao1681857010127 163 Đạt171HưngPhạm Duy47 151160

1681857010151 142 Không đạt143KimLê Thiên48 136122

1521857010131 157 Đạt160KhangPhạm Minh49 166149

CTr. CL cao1621857010134 167 Đạt174KhanhHà Lê Phương50 162169

CTr. CL cao1601857010135 170 Đạt171KhanhNguyễn Vân51 170180

1521857010136 157 Đạt162KhánhBùi Quốc52 161152

CTr. CL cao1491757010119 158 Đạt164KhánhPhan Gia53 168152

Vắng thi1757010122 KhoaBùi Đăng54

CTr. CL cao1741854010181 170 Đạt168KhôiNguyễn Minh55 166172

CTr. CL cao1681857010147 165 Đạt177KhuêNguyễn Bích56 161152

Vắng thi1857010165 LinhThái Thị Trúc57

1621857010166 163 Đạt160LinhVũ Khánh58 181149

Vắng thi1857010167 LoanNguyễn Hồng59

1621857010170 170 Đạt166LoanTrần Thị Hồng60 168182

1601857010180 165 Đạt161LươngTạ Nghi61 157180

CTr. CL cao1601857010182 168 Đạt168LyVũ Trúc62 161182

1431767010027 128 Không đạt122MinhNguyễn Tấn63 128119

1491457010095 142 Không đạt160MinhNguyễn Thị Xuân64 128132

Vắng thi1957010142 MinhTrần Tuyết65

1461757010152 146 Đạt156MinhTrương Nhựt66 138143

1601857010192 143 Không đạt143MyĐặng Hoàng Hải67 151116

1601857010194 167 Đạt168NaVõ Quý68 178160

1681857010195 167 Đạt166NamDương Hoàng69 172163

1401557010138 148 Đạt162NgânHuỳnh Ngọc70 162128

Vắng thi1457010108 NgânLê Thị Kim71

Vắng thi1957010156 NgânNguyễn Hồ Thy72

Vắng thi1857010206 NgânNguyễn Thị Kim73

Vắng thi1757010167 NgânPhùng Nguyễn Phương74
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CTr. CL cao1741757010169 170 Đạt171NgânVõ Hồng75 174160

1461857010219 148 Đạt166NghiệpLưu Tấn76 154125

CTr. CL cao1641857010229 154 Đạt171NgọcPhan Thị Xuân77 168113

CTr. CL cao1681857010230 167 Đạt162NgọcPhùng Hoàng Bảo78 172166

1561557010159 147 Đạt149NguyệtNguyễn Thị Minh79 154128

Vắng thi1857010237 NguyênPhạm Minh80

1561857010243 164 Đạt171NhiNguyễn Lâm Hạnh81 164166

1401857010245 151 Đạt161NhiNguyễn Thị Kha82 146156

Vắng thi1557010165 NhiTrần Ngọc Tường83

Vắng thi1456010081 NhiVõ Ngọc84

1491857010250 164 Đạt162NhiVũ Bùi Uyên85 176169

1561857010251 151 Đạt162NhiVũ Thị Yến86 157128

Vắng thi1857010253 NhungĐồng Thị Trang87

CTr. CL cao1661757010199 153 Đạt143NhungNguyễn Lê Hồng88 162140

CTr. CL cao1521757010203 144 Không đạt146NhưHuỳnh89 146132

1661857010257 157 Đạt168NhưNguyễn Quỳnh90 161132

Vắng thi1857010259 NhưNguyễn Thị Quỳnh91

1491857010266 148 Đạt152OanhHuỳnh Phương92 134156

Vắng thi1657010299 PhátVõ Tấn93

CTr. CL cao1601857010277 141 Không đạt156PhúcNguyễn Ngọc94 134113

CTr. CL cao1621857010279 170 Đạt174PhúcTô Hồng95 174169

1461857010288 148 Đạt156PhượngNguyễn Thị Trúc96 142149

1521457010153 Không đạtPhươngHồ Đặng Thúy97 148128

Vắng thi1857010282 PhươngHuỳnh Thị Thu98

Vắng thi1854010342 QuânGiang Mỹ99

CTr. CL cao1461857010296 146 Không đạt171QuýĐặng Thị Thanh100 140125

Vắng thi1857010293 QuyênPhạm Thị Tố101

CTr. CL cao1401857010294 137 Không đạt152QuyênTrần Thị102 128128

Vắng thi1957012207 QuỳnhNguyễn Phạm Diễm103

Vắng thi1857010304 QuỳnhTrần Phan Như104

Vắng thi1857010312 SươngPhạm Thị Thu105

Vắng thi1857010315 TâmThái Thị Thanh106

Vắng thi1857010367 TiếnTrương Công Phúc107

Vắng thi1957010299 TínPhan Quốc108

1601857010371 158 Đạt162ToànNguyễn Văn109 160149

1601857010412 153 Đạt162TúTrần Thị Ngọc110 161128

1741857010414 167 Đạt161TùngNguyễn Xuân111 174160

CTr. CL cao1491857010415 133 Không đạt143TùngTrần Thanh112 134107

Vắng thi1757010328 TuyềnPhan Thanh113

1561767012020 152 Đạt152ThấmTrần Thị Thu114 151149

Trang:3/4



ĐọcNóiSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết

Ngµy thi: 12/03/2022MMH:(ENGL4199)

Nghe

1521457010174 158 Đạt160ThànhLê Quốc115 170149

1491857010321 151 Đạt161ThànhNguyễn Công116 162132

1221857010324 132 Không đạt156ThảoĐỗ Thị Thu117 132116

1461857010330 131 Không đạt132ThảoPhạm Thị Phương118 134113

Vắng thi1667010043 ThoaNguyễn Minh119

1711857010351 170 Đạt174ThụcNguyễn Châu Đoan120 170163

1641857010347 155 Đạt160ThúyNguyễn Dương Diệu121 162132

1601857010349 151 Đạt160ThúyTrần Thị122 160122

CTr. CL cao1521855010118 149 Không đạt156ThủyNguyễn Thị Thanh123 154132

Vắng thi1457010197 ThưHuỳnh Nguyễn Hoài Anh124

Vắng thi1957010283 ThưNguyễn Song Minh125

CTr. CL cao1461957010293 157 Đạt160ThyVõ Phương126 160160

Vắng thi1957012251 TrangNguyễn Hoàng Hạ127

Vắng thi1657010430 TrâmMai Hà Bảo128

1431557010257 Không đạtTrâmNguyễn Quế129 144125

Vắng thi1667012033 TrâmNguyễn Thị Minh130

Vắng thi1957010314 TrânChâu Kiều131

CTr. CL cao1641857010384 165 Đạt160TrânHuỳnh Ngọc Yến132 166169

1801857010387 176 Đạt177TrânNguyễn Thế133 182163

Vắng thi1557010269 TrinhTô Kiết134

1621857010404 144 Không đạt152TrườngPhạm Khắc135 136125

1621857010421 163 Đạt168UyênTrần Kiều Tố136 160163

Vắng thi1957012290 UyênTrần Mỹ137

174145701H416 152 Đạt149UyênVõ Thị Tố138 161125

Vắng thi1857010428 VânLê Ngọc Nhã139

CTr. CL cao1681757010346 169 Đạt156VânTrần Thị Hồng140 174176

1601857010431 166 Đạt168ViNguyễn Thu141 160176

1431857010433 142 Không đạt160ViVũ Ngọc Thúy142 134132

1601857010434 155 Đạt160ViênNguyễn Thùy Kim143 154146

1561857010438 143 Không đạt152VyLý Đặng Phương144 144119

CTr. CL cao1661857010444 150 Đạt162VyVạng Ngọc Yến145 148122

CTr. CL cao1461857010453 144 Không đạt162ýHuỳnh Thị Như146 148119

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè sinh viªn dù thi : 103

Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2022

CÁN BỘ TỔNG HỢP
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn : 76

Sè sinh viªn v¾ng thi : 43
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